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UBND TỈNH BẮC GIANG 

S֪ CĎNG THһҹNG 

C֤NG HOê Xë H֤I CHֲ NGHǪA VI֒T NAM 

ņ֥c lԀp - Tֽ do - HӴnh ph¼c 

Số:       /BC-SCT    Bͽc Giang, ng¨y        tháng   8  nŁm 2021 

 

BÁO CÁO 

T³nh h³nh gi§ cӶ th֗ trҼ֩ng t֕nh BԂc Giang th§ng 8 nŁm 2021 

1. T³nh h³nh th֗ trҼ֩ng  

Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được kiểm 

soát; hoạt động khôi phục phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai tích 

cực; các mặt của đời sống xã hội đang phục hồi nhanh. Tuy nhiên, do tình hình 

dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại 

thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Nam. Để ngăn ngừa nguy cơ dịch 

bệnh xâm nhập, chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 vào địa 

bàn tỉnh, thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế”, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. 

Đến nay, hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại bình thường 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới (125/132 

chι), chỉ còn 07/132 chợ (gΩm: chι My ņiΖn, ņ³nh Tr§m, Nh͵m - huyΜn ViΜt 

Y°n, chι M²a v¨ chι TiΖn M¹n - TP Bͽc Giang, chι ņΩi Ng¹ - huyΜn Lλc Nam, 

chι Cͫm S̭n - huyΜn Lλc Ngͧn) dừng hoạt động để xây dựng phương án và tổ 

chức đánh giá mức độ an toàn trước khi cho phép hoạt động trở lại. Các doanh 

nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh luôn duy trì lượng hàng dự 

trữ lớn, nhất là các mặt hàng như lương thực, thực phẩm (Công ty TNHH 

DV&TM DȈng TiΔn nguΩn h¨ng dυ trυ khoͩng 60 tϋ ĽΩng; Công ty TNHH 

SXTM&DV TiΔn Th¨nh khoͩng 70 tϋ ĽΩng; HΜ thΧng cσa h¨ng Vinmart 15 tϋ 

ĽΩng; TTTM GO (Si°u thΠ Big C cȈ) 32 tϋ ĽΩng; Si°u thΠ Co.op mart 35 tϋ 

ĽΩng); các mặt hàng thực phẩm tươi sống được nguồn cung ứng từ các hộ, cơ sở 

sản xuất trên địa bàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, 

không có hiện tượng khan hàng; giá cả hàng hóa nhìn chung ổn định, không có 

biến động đáng kể. 

Doanh thu dịch vụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú... tiếp tục bị ảnh 

hưởng do chính sách giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người. Chỉ thị 11 

của tỉnh tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 

như: Karaoke và các loại hình kinh doanh hát cho nhau nghe, quán bar, club 

dưới các hình thức; rạp chiếu phim; trò chơi điện tử; game online, bi-a; Spa, 

xông hơi, masage; hàng quán phục vụ đồ ăn, uống trên vỉa hè.... Các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn, uống giải khát chỉ được bán hàng mang về, không phục vụ ăn, 

uống tại chỗ (trρ huyΜn S̭n ņίng). 
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Chuẩn bị học sinh bước vào thềm năm học mới, thị trường sách giáo khoa 

và đồ dùng học tập sôi động. Các sản phẩm giáo dục cơ bản giá ổn định như mọi 

năm (gi§ s§ch gi§o khoa Ϋn ĽΠnh; gi§ ĽΩ d½ng hΣc tͻp tŁng nhΎ). Ngoài ra, các 

sản phẩm bảo vệ sức khỏe như: đèn chống hại mắt; hộp bút làm từ nguyên liệu 

không độc hại với môi trường; ba lô, cặp học sinh chống vẹo cột sống, gù lưng, 

lệch vai... cũng nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, chỉ số giá tiêu dùng toàn 

tỉnh tháng 8/2021 giảm 0,26% so với tháng trước và giảm 0,26% so với cùng kỳ 

năm 2020 do tác động của một số nhóm hàng, cụ thể Nhóm hàng chỉ số giảm: 

hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,40%; chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,43%. Nhóm 

hàng chỉ số tăng: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,36%; thiết bị và 

đồ dùng gia đình tăng 0,36%; giao thông tăng 0,26%; giáo dục tăng 0,11%; văn 

hóa, giải trí và du lịch tăng 1,58%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,7%; may 

mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,7%; bưu chính viễn thông tăng 0,01%. Nhóm mặt 

hàng giữ ổn định: Đồ uống và thuốc lá; thuốc và thiết bị y tế… 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 8 ước đạt 2.713 tỷ đồng, tăng 

10,4% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng ước đạt 21.633 tỷ đồng, tăng 6,6% 

so cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8 ước đạt 2.477 tỷ đồng, 

tăng 9,8% so với tháng trước, cộng dồn 8 tháng ước đạt 19.640 tỷ đồng, tăng 

6,7% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 235 tỷ đồng, tăng 17,2% so 

với tháng trước, cộng dồn 8 tháng ước đạt 1.993 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ. 

2. Di֑n biԒn gi§ cֳa m֥t s֝ nh·m h¨ng thiԒt yԒu 

Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 8 cơ bản ổn định, không có 

hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường. Các mặt hàng rau 

củ quả, thịt gia súc, gia cầm ở chợ tương đối ổn định, giá thịt lợn giảm so với 

tháng trước. 

Hình thức mua hàng trực tuyến, đặt hàng qua mạng, thông qua các sàn 

thương mại điện tử uy tín như Sendo, Lazada, Shoppe, Tiki và san24h.vn… tiếp 

tục được người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn. Các siêu thị trên địa bàn tỉnh như 

TTTM GO (Siêu thị BigC), Co.opmart, Vinmart....tiếp tục đẩy mạnh triển khai 

việc mua sắm, đặt hàng qua mạng cho khách hàng thông qua các ứng dụng zalo, 

facebook, App của các siêu thị, đáp ứng được xu hướng tiêu dùng và phù hợp 

với bối cảnh Covid-19 của tỉnh nên được người tiêu dùng đón nhận, hưởng ứng. 

 Cụ thể giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sau: 

- Nh·m h¨ng l̯̭ng thχc:  

Giá bán lẻ các loại gạo giảm nhẹ từ 500-1.000đ/kg tùy từng loại, cụ thể: 

gạo khang dân: 13.000-13.500đ/kg; gạo tám thơm: 16.000-18.000 đ/kg; gạo nếp: 

26.000 - 30.000 đ/kg… 

- Nh·m h¨ng thχc phͯm: 

- Giá lợn hơi giảm từ 10-20.000đ/kg từng thời điểm, trung bình dao động từ 

55-65.000đ/kg. Nguyên nhân giảm là do nguồn cung dồi dào, các chủ trang trại 

chăn nuôi quy mô lớn và các hộ chăn nuôi trong dân đã tái đàn sau đợt dịch tả 
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Châu Phi từ năm trước. Việc tiêu thụ thịt lợn ở ngoài tỉnh giảm do các tỉnh, 

thành phố cũng đã có nguồn cung tại chỗ, dẫn tới lượng cầu giảm. Hiện nay, về 

thị trường tiêu thụ thịt lợn ngoài tỉnh tập trung nhiều nhất là thị trường thành phố 

Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố; sức mua giảm cũng do thực hiện giãn 

cách và cách ly xã hội, cùng với người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn do thu 

nhập giảm sút vì ảnh hưởng dịch Covid 19. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi lại 

tăng khoảng 10%; nguyên nhân do ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi của nước ta phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nước ngoài; từ cuối 

năm 2020 tới nay, khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới tăng cao, 

khiến giá thức ăn chăn nuôi trong nước cũng tăng theo. Việc giá thịt lợn giảm 

xuống và giá thức ăn chăn nuôi tăng gây khó khăn cho người chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi chỉ được mức lãi thấp. Tuy 

nhiên, giá bán lẻ thịt lợn bán ở các chợ, khu dân cư vẫn ở mức cao, mặc dù có 

giảm 10.000đ/kg so với tháng trước. Cụ thể giá bán lẻ thịt lợn dao động từ 80-

120.000đ/kg tùy từng loại; mông sấn trung bình 90-100.000đ/kg; thịt thăn, ba 

chỉ 110-120.000đ/kg. Nhóm các thực phẩm thay thế như gia cầm, cá, trứng, hải 

sản… giá ổn định do nguồn cung dồi dào. Giá thịt bò ở mức 240.000 đ/kg; cá chép: 

60.000-75.000 đ/kg; cá chuối 80.000 - 110.000 đ/kg; cá rô phi: 30-40.000đ/kg; gà 

ta lông: 55.000 - 80.000 đ/kg; trứng gà ta: 28.000 - 35.000 đ/chục... 

- Rau, củ, quả: Giá rau xanh các loại tại các chợ giữ ổn định do nguồn cung 

cung dồi dào, cụ thể: Giá bán lẻ một số loại: Các loại rau xanh 4-6.000 đ/mớ (~ 

5-8.000đ/kg); Bí xanh, bí ngô 10.000đ/kg; cà chua: 15-20.000 đ/kg… 

- Các mặt hàng thiết yếu công nghệ (b§nh kΎo, mȢ t¹m, mȢ gͧo, dͭu Łn, 

n̯αc uΧng Ľ·ng chai...): Nguồn cung dồi dào ; hoạt động mua sắm ổn định, 

không có sự tăng cao đột biến ; giá cả ổn định, theo mức giá niêm yết của nhà 

sản xuất.  

Tình hình ti°u thλ n¹ng sͩn 

Sͩn l̯ιng ti°u thλ: Đến nay, các loại nông sản của tỉnh cơ bản được tiêu 

thụ ổn định; các doanh nghiệp, HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản của tỉnh đã chủ 

động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ trong tỉnh đồng thời tìm kiếm đối 

tác, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm… kết quả cụ thể: Nhãn: đã thu hoạch 

được khoảng 17.800 tấn/tổng sản lượng 20.000 tấn; dự kiến là thu hoạch xong 

trong tháng 9; trong đó: tiêu thụ nội tỉnh chiếm trên 25%, còn lại 75% tiêu thụ 

tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Na: đã thu hoạch được khoảng 7.540 tấn/ tổng 

sản lượng 15.000 tấn, thu hoạch kéo dài đến hết tháng 12 (thu hoͧch th§ng 11, 

th§ng 12 khoͩng 2-3.000 tͫn); trong đó: tiêu thụ nội tỉnh chiếm trên 20%, còn 

lại 80% tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ; Rau các loại (vụ Mùa +vụ 

Đông): đã thu hoạch được khoảng 49.000 tấn/ tổng sản lượng 340.000 tấn; trong 

đó: tiêu thụ nội tỉnh chiếm trên 65%, còn lại 35% tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh 

lân cận ; dưa các loại (vụ Mùa +vụ Đông): đã thu hoạch được khoảng 9.000 tấn/ 

tổng sản lượng 22.000 tấn; trong đó: tiêu thụ nội tỉnh chiếm trên 60%, còn lại 

40% tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận…. 
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Gi§ sͩn phͯm, thΠ tr̯γng ti°u thλ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước, một số nông sản (na, 

nhãn…) khó khăn khi đưa vào các thị trường lớn như Hà Nội...; chủ yếu tiêu thụ 

nội tỉnh và các tỉnh lân cận nên tiêu thụ chậm và có giá bán thấp hơn so với các 

năm trước. Bên cạnh đó, thương lái thu mua nông sản phải qua nhiều tỉnh, nhiều 

chốt kiểm dịch, chi phí cho việc test Covid-19, cước vận chuyển cao nên ảnh 

hưởng đến việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Giá Na dao động từ 20-

40.000đ/kg; Nhãn từ 10-25.000đ/kg; Dưa từ 8-15.000đ/kg tùy từng loại. 

- MΊt h¨ng xŁng dͭu 

Do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới, nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã 

được điều chỉnh. Trong tháng 8, theo chu kỳ 2 lần điều chỉnh (ngày 11/8 và 

26/8). Mức giá hiện tại: Xăng RON 95-IV: 21.230 đ/lít, RON 95-III: 21.130 

đ/lít, Xăng sinh học E5 RON 92-II: 19.890/lít; Dầu Điêzen 0,001S-V: 

16.010đ/lít; Dầu hỏa: 14.760 đ/lít. 

- MΊt h¨ng kh² dͭu mΥ h·a lΥng (LPG) 

Tháng 8, giá gas bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng mức 12.000 

đồng/bình 12kg (đã VAT). Mỗi bình gas 12kg bán lẻ từ tháng 8/2021 ở khoảng 

345- 420.000 đồng tùy từng loại. 

- Gi§ v¨ng v¨ Ľ¹ la Mύ 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá vàng tháng 8/2021 tăng 

1,43% so với tháng trước và tăng 11,96% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng 

trong tháng biến động lên xuống ở mức cao. Cụ thể, Giá vàng 99,99 trên thị 

trường tỉnh Bắc Giang dao động ở mức 5.175.000 - 5.275.000 đ/chỉ (mua vào - 

bán ra).  

Tỷ giá đô la Mỹ loại tờ 50-100USD tháng 08/2021 giảm 0,43% so với 

tháng trước và giảm 1,02% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tỷ giá đô la Mỹ 

niêm yết tại các ngân hàng thương mại giao động ở mức 23.000 - 23.100 

VND/USD (mua vào - bán ra). 

3. Dֽ b§o gi§ cӶ th֗ trҼ֩ng th§ng t֧i 

- Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát; tỉnh đang chuyển 

trạng thái “bình thường mới”; các hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ được 

phục hồi, tăng trưởng trở lại. 

- Một số mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), giá vàng và tỷ giá 

đô la Mỹ sẽ tiếp tục có những biến động theo tác động của thị trường thế giới do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.  

4. M֥t s֝ giӶi ph§p b³nh ֡n th֗ trҼ֩ng 

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu, giá cả, để 

kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công Thương các giải pháp bình 

ổn giá cả thị trường, cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người 

dân trên địa bàn tỉnh. 
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- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh 

doanh… trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, 

vận động các doanh nghiệp, cơ sở tổ chức các chương trình khuyến mại, kích 

cầu tiêu dùng, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ và 

đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Công Thương để kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp đến Bắc Giang 

liên kết hợp đồng tiêu thụ, bảo quản hoặc chế biến sản phẩm rau quả, nông sản, 

thực phẩm…, đặc biệt là các sản phẩm có sản lượng lớn, thu hoạch tập trung 

như: na, cam, bưởi, rau quả thực phẩm...; phối hợp, đề nghị các tỉnh, thành phố 

bạn tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển nông sản theo luồng xanh để 

thuận lợi cho lưu thông, tiêu thụ nông sản và vật tư nông nghiệp. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng kém chất lượng; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. 

Trên đây là Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Bắc Giang tháng 8 năm 

2021 của Sở Công Thương Bắc Giang./. 

Ṋi nhͻn: 
- Cungcau@moit.gov.vn (b/c);  

- Sở Công Thương các tỉnh, TP; 

- Cục QLTT tỉnh Bắc Giang (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P.QLTM. 
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GIĆ BĆN Lԍ M֤T S֜ MԉT HêNG THIԑT YԑU 

 Tr°n th֗ trҼ֩ng t֕nh BԂc Giang th§ng 8 nŁm 2021 

 

TT MԊt h¨ng ņVT 
Tháng 7 

(kȢ tr̯αc) 

Tháng 

báo cáo 

Mֵc 

tŁng 

giӶm 

1 Gạo khang dân đ/kg 14.000 13.500 -500 

 Gạo PC đ/kg 17.000 16.500 -500 

2 Gạo tám thơm đ/kg 18.000 17.000 -1.000 

3 Gạo nếp đ/kg 28.000 27.000 -1.000 

4 Đậu xanh loại I đ/kg 56.000 56.000 - 

5 Thịt lợn ba chỉ đ/kg 
120-

130.000 

110-

120.000 
-10.000 

6 Thịt lợn sấn mông đ/kg 
95.000- 

110.000 

80.000- 

100.000 
-10.000 

7 Cá quả 1kg/con trở lên đ/kg 110.000 110.000 - 

8 Gà ta 1kg trở lên (gà lông) đ/kg 75.000 75.000 - 

9 Thịt bò đ/kg 260.000 260.000 - 

10 Đường RE đ/kg 18.000 18.000 - 

11 Sữa hộp đặc nhãn Ông thọ đ/hộp 20.000 20.000 - 

12 Dầu ăn Neptuyn đ/lít 44.000 44.000 - 

13 Muối iốt tinh đ/kg 6.000 6.000 - 

14 Muối iốt Hải Châu 250g/túi đ/túi 4.500 4.500 - 

15 Mỳ chính AJNOMTO 1kg/túi đ/túi 62.000 62.000 - 

16 Nước mắm Nam ngư đ/chai 20.500 20.500 - 

17 Trứng vịt đ/quả 3.000 3.000 - 

18 Trứng gà ta đ/quả 3.500 3.500 - 

19 
Giấy tập kẻ ngang loại 72 

trang 
đ/tập 7.000 7.000 - 

20 Xà phòng ômô  đ/túi  48.000 48.000 - 

22 Xăng RON 95-IV đ/lít 21.780 21.230 -550 

21 Xăng sinh học E5 RON 92-II  đ/lít 20.490 19.890 -600 

23 Dầu Điêzen 0,001S-V đ/kg 16.720 16.010 -710 

24 Dầu hỏa đ/lít 15.390 14.760 -630 

25 Gas (loại 12kg/bình) đ/bình 335.000 347.000 +12.000 
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